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Câu I: ( 4 điểm) 

  1/ Chỉ dùng thêm một thuốc thử, hãy trình bày cách nhận biết các dung dịch bị mất nhãn sau:

NH4HSO4 , Ba(OH)2, BaCl2, HCl, KCl, H2SO4. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

  2/ Chỉ từ KMnO4, FeS, Zn và dung dịch axit clohiđric với các thiết bị thí nghiệm và điều kiện phản ứng coi như có đủ hãy viết các phương trình phản ứng để có thể điều chế được 6 chất khí khác nhau.

Câu II: (3,0 điểm) 

 Nêu hiện tượng và viết phương trình hoá học xảy ra trong các trường hợp sau:

a/ Trộn dung dịch Na2CO3 với dung dịch FeCl3.

b/ Sục khí H2S đến bão hòa vào dung dịch FeCl3 .

c/ Cho urê vào dung dịch Ba(OH)2 .

      Câu III: (4,0 điểm). 

  Hòa tan hoàn toàn m gam FeCO3 bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được hỗn hợp B màu nâu nhạt gồm hai khí X, Y và dung dịch C.

       a/  Làm lạnh hỗn hợp khí B ở nhiệt độ thấp hơn được hỗn hợp D gồm ba khí X, Y, Z có tỉ khối 
      so với H2 là 27. Tính thành phần % theo thể tích các khí trong D.

  b/  Ở -110C hỗn hợp D chuyển thành hỗn hợp E gồm hai khí. Tính tỉ khối của E so với H2
Câu IV: (5 điểm):  

Nung nóng 18,56 gam hỗn hợp A gồm FeCO3 và một oxit sắt trong không khí tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí CO2 và 16 gam chất rắn là một oxit sắt duy nhất. Cho khí CO2 hấp thụ hết vào 400 ml dung dịch Ba(OH)2 0,15M thu được 7,88 gam kết tủa.

   1/ Xác định công thức của oxit sắt.

   2/ Cho hỗn hợp B gồm 0,04 mol Cu và 0,1 mol oxit sắt ở trên vào 400 ml dung dịch HCl 2M cho đến khi  phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thu được dung dịch D. Cho dung dịch D phản ứng với lượng dư AgNO3. Tính khối lượng kết tủa thu được.

Câu V. (4 điểm).     Cho butan phản ứng với clo theo tỉ lệ mol 1:1 có chiếu sáng thu được hỗn hợp A gồm các monoclorua và hỗn hợp khí B. Để hấp thụ hết khí HCl trong B cần vừa đủ 1,6 lít dung dịch NaOH 1,25M.

  a/ Viết phương trình hoá học của phản ứng thế butan với clo và cơ chế phản ứng.

 b/ Tính khối lượng hỗn hợp A.

  c/  Sản phẩm chính của butan với clo chiếm 72,72% khối lượng hỗn hợp A. Tính khối lượng sản phẩm chính và phụ.

  d/  Hãy cho biết nguyên tử H ở cacbon bậc II tham gia phản ứng thế dễ hơn ở cacbon bậc I bao nhiêu lần.

(Cho H=1, C=12, N=14, O=16, Na=23, Ag=108, Cl=35,5, S=32, Fe=56; Cu=64, Ba =137)
---------------------- HẾT ------------------------

